
KHOA: KẾ TOÁN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Khóa: (2015-2019)

          (Ban hành kèm theo QĐ số :           /QĐ/ĐHDT ngày                         )

Điểm XL G.chú

1 2110217151 Trần Thị Hoàng Anh 07/02/1996 K21KDN 80 86 83.0 75 77 76.0 0 75 37.5 84 84 69 Khá

2 2120713698 Trần Thị Lan Anh 07/07/1997 K21KDN 83 90 86.5 85 90 87.5 98 85 91.5 90 90 89 Tốt

3 2120253865 Võ Thị Minh Ánh 23/02/1997 K21KDN 84 90 87.0 85 84 84.5 88 82 85.0 92 92 87 Tốt

4 2120259670 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 21/03/1997 K21KDN 84 85 84.5 73 86 79.5 82 86 84.0 87 87 84 Tốt

5 2110213066 Trần Thị Ngọc Ánh 02/01/1997 K21KDN 77 73 75.0 70 80 75.0 70 72 71.0 70 70 72 Khá

6 2120257557 Lê Thị Bích 10/01/1997 K21KDN 80 83 81.5 83 85 84.0 82 87 84.5 87 87 85 Tốt

7 2120318097 Đặng Đỗ Thái Bình 26/10/1997 K21KDN 81 90 85.5 85 84 84.5 85 82 83.5 82 82 84 Tốt

8 2120315194 Nguyễn Thị Giang Châu 15/02/1997 K21KDN 87 86 86.5 81 88 84.5 87 77 82.0 89 89 86 Tốt

9 2120217995 Hồ Nguyễn Hoàng Diễm 27/07/1997 K21KDN 85 86 85.5 74 85 79.5 85 88 86.5 84 84 84 Tốt

10 2120253866 Phạm Thị Kiều Diễm 16/07/1997 K21KDN 86 86 86.0 84 87 85.5 82 90 86.0 87 87 86 Tốt

11 2120257564 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 25/10/1997 K21KDN 84 95 89.5 92 92 92.0 95 90 92.5 90 90 91 Xuất Sắc

12 2011215942 Đinh Xuân Đức 18/09/1993 K21KDN 80 76 78.0 70 70 70.0 72 77 74.5 70 70 73 Khá

13 2120258059 Lê Mai Quỳnh Dung 13/07/1995 K21KDN 85 87 86.0 85 84 84.5 85 72 78.5 82 82 82 Tốt

14 2120258721 Nguyễn Thị Duyên 15/09/1997 K21KDN 83 80 81.5 87 88 87.5 85 88 86.5 87 87 86 Tốt

15 2120253894 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 01/10/1997 K21KDN 85 80 82.5 83 80 81.5 75 85 80.0 87 87 83 Tốt

16 2120265994 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 08/08/1996 K21KDN 83 77 80.0 87 84 85.5 75 72 73.5 82 82 80 Tốt

17 2121259146 Hoàng Quỳnh Giang 10/10/1997 K21KDN 85 88 86.5 82 88 85.0 83 85 84.0 87 87 86 Tốt

18 2120253856 Trần Thị Ngân Giang 21/08/1997 K21KDN 84 85 84.5 85 82 83.5 85 82 83.5 82 82 83 Tốt

19 2120217930 Trần Thị Thanh Hà 15/03/1997 K21KDN 85 85 85.0 90 86 88.0 85 90 87.5 90 90 88 Tốt

20 1911221839 Nguyễn Thị Anh Hằng 15/02/1995 K21KDN 85 85 85.0 83 82 82.5 77 77 77.0 87 87 83 Tốt

21 2120257250 Huỳnh Thị Thu Hằng 12/04/1997 K21KDN 98 96 97.0 97 97 97.0 87 97 92.0 97 97 96 Xuất Sắc

22 2120256659 Hồ Thị Hảo 10/07/1997 K21KDN 85 77 81.0 85 82 83.5 87 82 84.5 0 0 58 TB 

23 2120259451 Nguyễn Ngọc Như Hậu 30/03/1996 K21KDN 85 85 85.0 90 88 89.0 85 77 81.0 88 88 86 Tốt

24 2120258131 Nguyễn Thị Hiền 14/04/1997 K21KDN 82 75 78.5 85 82 83.5 83 82 82.5 82 82 82 Tốt

25 2020266141 Trần Thị Thanh Hiền 07/09/1996 K21KDN 90 88 89.0 100 90 95.0 0 85 42.5 87 87 77 Khá

26 2120257567 Trần Thị Thu Hiền 25/09/1997 K21KDN 79 76 77.5 83 85 84.0 87 83 85.0 70 70 79 Khá
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Cả 

năm

MSSV

TB.

Cả 
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Cả 

năm

H
K

1NG.SINH

TOÀN KHÓA
TB.

Cả 
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27 2120266001 Trần Thị Thu Hiền 10/02/1997 K21KDN 85 87 86.0 87 84 85.5 85 85 85.0 82 82 84 Tốt

28 2120713737 Nguyễn Thị Xuân Hiền 23/05/1997 K21KDN 80 90 85.0 83 84 83.5 82 75 78.5 85 85 83 Tốt

29 2120213444 Đỗ Thị Hiếu 29/03/1997 K21KDN 73 80 76.5 71 84 77.5 80 77 78.5 73 73 76 Khá

30 2120257559 Nguyễn Thị Lan Hương 09/07/1997 K21KDN 84 83 83.5 80 80 80.0 83 82 82.5 80 80 81 Tốt

31 2120253862 Trương Thị Linh Hương 07/08/1997 K21KDN 90 90 90.0 86 88 87.0 87 90 88.5 89 89 89 Tốt

32 2120253799 Trần Thị Thu Hương 13/05/1997 K21KDN 84 83 83.5 90 83 86.5 83 88 85.5 90 90 87 Tốt

33 2120266007 Võ Thị Lệ Huyền 26/02/1997 K21KDN 87 86 86.5 84 87 85.5 87 87 87.0 84 84 86 Tốt

34 2120253853 Võ Thị Mỹ Huyền 09/09/1997 K21KDN 84 82 83.0 81 88 84.5 82 87 84.5 87 87 85 Tốt

35 2121266008 Hồ Quốc Khánh 01/10/1997 K21KDN 81 85 83.0 83 83 83.0 82 87 84.5 84 84 84 Tốt

36 2120257723 Nguyễn Ngọc Lài 11/12/1997 K21KDN 98 99 98.5 99 98 98.5 99 100 99.5 99 99 99 Xuất Sắc

37 2120259314 Phan Thị Lệ 01/08/1997 K21KDN 85 82 83.5 90 90 90.0 93 93 93.0 90 90 90 Xuất Sắc

38 2120269881 Trần Võ Bích Liên 12/11/1997 K21KDN 83 82 82.5 85 87 86.0 85 93 89.0 87 87 86 Tốt

39 2120218479 Nguyễn Thị Khánh Linh 07/08/1997 K21KDN 83 82 82.5 84 70 77.0 82 70 76.0 0 0 54 TB 

40 2120253890 Trương Thị Khánh Linh 28/01/1997 K21KDN 87 88 87.5 82 85 83.5 83 85 84.0 87 87 85 Tốt

41 2120266013 Nguyễn Thị Nhật Linh 13/09/1997 K21KDN 82 81 81.5 85 85 85.0 85 85 85.0 90 90 86 Tốt

42 2120217483 Ông Thị Thùy Linh 28/12/1997 K21KDN 87 87 87.0 82 88 85.0 83 85 84.0 84 84 85 Tốt

43 2120253854 Tán Thị Thùy Linh 19/07/1997 K21KDN 85 90 87.5 90 90 90.0 99 90 94.5 90 90 91 Xuất Sắc

44 2120253833 Võ Thị Hồng Loan 04/11/1997 K21KDN 80 85 82.5 85 82 83.5 84 82 83.0 82 82 83 Tốt

45 2121253808 Nguyễn Văn Lợi 20/09/1997 K21KDN 83 82 82.5 85 84 84.5 80 75 77.5 70 70 78 Khá

46 1910217011 Phạm Trần Thanh Ly 16/09/1995 K21KDN 0 83 41.5 85 84 84.5 75 72 73.5 82 82 73 Khá

47 2120267041 Cù Thị Minh Lý 20/02/1997 K21KDN 85 83 84.0 83 88 85.5 85 88 86.5 73 73 82 Tốt

48 2120719349 Nguyễn Thị Phương Mai 25/02/1997 K21KDN 85 90 87.5 88 84 86.0 90 93 91.5 85 85 87 Tốt

49 2120268002 Ngô Tuyết Mai 20/08/1997 K21KDN 85 80 82.5 75 70 72.5 70 75 72.5 80 80 77 Khá

50 2120258273 Lê Đặng Khánh My 20/09/1997 K21KDN 84 83 83.5 86 75 80.5 80 70 75.0 87 87 82 Tốt

51 2120253901 Huỳnh Hoàng My 27/08/1996 K21KDN 90 80 85.0 90 87 88.5 92 87 89.5 90 90 89 Tốt

52 2120253892 Lê Thị Nga 05/02/1997 K21KDN 85 78 81.5 84 80 82.0 85 82 83.5 90 90 85 Tốt

53 2120253863 Tạ Thị Quỳnh Ngân 08/11/1997 K21KDN 85 85 85.0 90 87 88.5 82 84 83.0 85 85 85 Tốt

54 2120216966 Hồ Thị Bích Ngọc 25/08/1997 K21KDN 90 88 89.0 87 90 88.5 89 90 89.5 89 89 89 Tốt

55 1920312604 Trần Thị Thảo Nguyên 01/11/1995 K21KDN 88 82 85.0 93 85 89.0 76 87 81.5 0 0 59 TB 

56 2120258308 Bùi Thùy Nhật Nguyên 05/05/1997 K21KDN 90 90 90.0 86 90 88.0 89 90 89.5 89 89 89 Tốt

57 2120253840 Lê Thị Ánh Nguyệt 02/10/1997 K21KDN 84 87 85.5 85 84 84.5 88 85 86.5 85 85 85 Tốt

58 2120257244 Trần Thị Phương Nhi 24/06/1997 K21KDN 83 83 83.0 87 87 87.0 85 95 90.0 90 90 88 Tốt

59 2120266027 Nguyễn Thị Trúc Nhi 19/11/1997 K21KDN 84 87 85.5 81 85 83.0 84 85 84.5 84 84 84 Tốt

60 2120257734 Nguyễn Thị Yến Nhi 02/01/1996 K21KDN 78 70 74.0 84 80 82.0 80 87 83.5 87 87 82 Tốt

61 2120257735 Trần Vũ Long Nhi 10/03/1997 K21KDN 80 75 77.5 83 75 79.0 74 0 37.0 0 0 43 Yếu



62 2120253845 Trần Doãn Quỳnh Như 29/07/1997 K21KDN 88 87 87.5 87 87 87.0 75 77 76.0 87 87 84 Tốt

63 2120253832 Võ Thị Thảo Nhung 13/09/1997 K21KDN 81 71 76.0 80 80 80.0 72 0 36.0 65 65 63 TB 

64 2120256034 Võ Thị Tuyết Nhung 18/10/1995 K21KDN 80 80 80.0 82 84 83.0 80 77 78.5 70 70 77 Khá

65 2120253844 Cái Thị Tú Oanh 29/05/1997 K21KDN 88 88 88.0 87 90 88.5 87 90 88.5 87 87 88 Tốt

66 2121258253 Nguyễn Phan Hoàng Phúc 22/12/1996 K21KDN 78 84 81.0 75 72 73.5 80 81 80.5 80 80 79 Khá

67 2120266043 Phạm Thị Phương 23/07/1997 K21KDN 87 87 87.0 84 87 85.5 87 87 87.0 84 84 86 Tốt

68 2120266041 Nguyễn Thị Hà Phương 25/07/1997 K21KDN 83 82 82.5 84 88 86.0 75 85 80.0 82 82 82 Tốt

69 2120266040 Đặng Thị Lan Phương 17/12/1997 K21KDN 84 90 87.0 85 84 84.5 85 87 86.0 82 82 85 Tốt

70 2120259263 Trần Thị Phượng 13/07/1997 K21KDN 84 90 87.0 85 87 86.0 90 93 91.5 90 90 89 Tốt

71 2120266044 Nguyễn Thị Bích Phượng 23/04/1997 K21KDN 90 88 89.0 81 87 84.0 87 87 87.0 87 87 87 Tốt

72 1910237803 Huỳnh Thị Nhật Phượng 15/08/1995 K21KDN 82 80 81.0 80 80 80.0 85 0 42.5 0 0 45 Yếu

73 2120257736 Lê Thị Ngọc Quý 29/01/1997 K21KDN 83 85 84.0 90 85 87.5 85 71 78.0 85 85 84 Tốt

74 2120654951 Phạm Thị Quyên 20/01/1997 K21KDN 81 0 40.5 81 86 83.5 81 85 83.0 70 70 71 Khá

75 2110218265 Phạm Thị Khánh Quỳnh 18/07/1997 K21KDN 86 78 82.0 81 87 84.0 87 87 87.0 87 87 85 Tốt

76 2120266053 Nguyễn Thị Linh Tâm 09/09/1997 K21KDN 84 80 82.0 85 77 81.0 85 82 83.5 82 82 82 Tốt

77 2120267066 Nguyễn Thị Thanh 09/06/1996 K21KDN 84 85 84.5 85 84 84.5 95 82 88.5 85 85 86 Tốt

78 2120259112 Đoàn Thị Hoài Thanh 05/01/1997 K21KDN 93 95 94.0 93 95 94.0 90 90 90.0 92 92 92 Xuất Sắc

79 2120253800 Hồ Thị Mai Thanh 16/09/1997 K21KDN 85 80 82.5 87 86 86.5 85 85 85.0 87 87 85 Tốt

80 2120313268 Lê Thị Phương Thanh 12/03/1997 K21KDN 90 86 88.0 85 86 85.5 87 87 87.0 86 86 87 Tốt

81 2120266060 Hồ Phương Thảo 08/09/1995 K21KDN 83 84 83.5 84 85 84.5 83 87 85.0 82 82 84 Tốt

82 2120253834 Lê Thị Phương Thảo 15/08/1997 K21KDN 88 90 89.0 90 87 88.5 97 87 92.0 87 87 89 Tốt

83 2120256727 Lê Thị Thu Thảo 10/09/1997 K21KDN 88 88 88.0 83 88 85.5 88 87 87.5 89 89 88 Tốt

84 2120256849 Nguyễn Thị Anh Thơ 27/07/1997 K21KDN 85 81 83.0 85 83 84.0 82 87 84.5 87 87 85 Tốt

85 2120253857 Trần Thị Thu 28/05/1997 K21KDN 84 83 83.5 90 97 93.5 94 96 95.0 95 95 92 Xuất Sắc

86 2120259501 Nguyễn Thị Hà Thu 24/10/1997 K21KDN 87 87 87.0 81 87 84.0 75 87 81.0 87 87 85 Tốt

87 2120253870 Đoàn Nguyễn Minh Thư 22/10/1997 K21KDN 90 90 90.0 86 86 86.0 89 90 89.5 94 94 90 Xuất Sắc

88 2021216323 Đinh Thị Minh Thư 20/06/1996 K21KDN 83 87 85.0 83 73 78.0 85 73 79.0 70 70 77 Khá

89 2120517203 Nguyễn Thị Thương 28/08/1995 K21KDN 80 80 80.0 87 84 85.5 82 85 83.5 70 70 79 Khá

90 2011214874 Lương Văn Thanh Tiến 14/03/1996 K21KDN 80 80 80.0 90 85 87.5 87 87 87.0 87 87 86 Tốt

91 2120253848 Võ Thị Huyền Trang 04/09/1997 K21KDN 90 90 90.0 91 95 93.0 93 98 95.5 95 95 94 Xuất Sắc

92 2120266069 Trần Thị Phương Trang 01/12/1997 K21KDN 83 75 79.0 83 84 83.5 85 82 83.5 82 82 82 Tốt

93 2120266071 Nguyễn Trần Huyền Trang 07/02/1997 K21KDN 80 71 75.5 87 80 83.5 80 85 82.5 70 70 78 Khá

94 2120259608 Trần Nguyễn Thảo Trinh 20/08/1997 K21KDN 83 83 83.0 73 75 74.0 82 87 84.5 87 87 83 Tốt

95 2120257264 Trần Thị Phương Trinh 31/10/1996 K21KDN 85 86 85.5 85 85 85.0 85 87 86.0 87 87 86 Tốt

96 2120253811 Mai Trần Thảo Trinh 01/12/1996 K21KDN 84 87 85.5 85 84 84.5 97 87 92.0 82 82 86 Tốt



97 2120257565 Nguyễn Thị Tú Tú 08/03/1997 K21KDN 85 82 83.5 83 82 82.5 82 85 83.5 87 87 84 Tốt

98 2121527657 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 26/09/1997 K21KDN 85 86 85.5 86 87 86.5 83 85 84.0 87 87 86 Tốt

99 2120253797 Nguyễn Hoàn Phương Uyên 10/09/1997 K21KDN 95 90 92.5 93 94 93.5 95 92 93.5 92 92 93 Xuất Sắc

100 2120266077 Trần Hà Thanh Vân 27/05/1996 K21KDN 90 87 88.5 84 85 84.5 83 85 84.0 84 84 85 Tốt

101 1920268840 Văn Thị Vân 01/02/1995 K21KDN 90 85 87.5 87 85 86.0 82 71 76.5 83 83 83 Tốt

102 2120258401 Phạm Thị Vi 19/05/1997 K21KDN 85 86 85.5 88 87 87.5 87 87 87.0 69 69 81 Tốt

103 1811416503 Nguyễn Văn Vinh 01/10/1994 K21KDN 0 87 43.5 72 75 73.5 82 83 82.5 87 87 74 Khá

104 2120313266 Trịnh Thị Thảo Vy 25/12/1997 K21KDN 85 86 85.5 85 88 86.5 87 90 88.5 87 87 87 Tốt

105 2120266081 Bhling Thị Yến 16/02/1997 K21KDN 90 85 87.5 87 85 86.0 85 85 85.0 82 82 85 Tốt

106 2120257724 Phạm Thị Hải Yến 06/06/1997 K21KDN 89 82 85.5 85 84 84.5 85 82 83.5 82 82 84 Tốt

Stt Xếp loại SL Tỷ lệ

1 Xuất Sắc 10 9.43%

2 Tốt 74 69.81%

3 Khá 16 15.09%

4 TB 4 3.77%

5 Yếu 2 1.89%

6 Kém 0 0.00%

Tổng cộng 106 100.00%

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 5  năm 2019

TRƯỞNG KHOA TP. CÔNG TÁC SINH VIÊN HIỆU TRƯỞNG

     ThS. Nguyễn Thôi

63 2120257558 Nguyễn Thị Hồng Nhung 05/10/1997 K21KDN 89 80 84.5 83 87 85.0 87 87 87.0 87 87 86 Tốt

92 1910237793 Nguyễn Thị Hoàng Trang 16/09/1995 K21KDN 85 86 85.5 81 87 84.0 87 87 87.0 86 Tốt D21

BẢNG TỔNG KẾT


